KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hà – Nguyễn Thị Hòa
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
GV: Trần Thị Hà
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
GV: Nguyễn Thị Hòa

	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
GV: Trần Thị Hà
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
GV: Nguyễn Thị Hòa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Niềm nở tươi cười, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục sáng theo nhạc chung của toàn trường: Dân vũ Bắc kim thang + Dân vũ Such a happy day
- Bài tập thể dục sáng:
+ Khởi động cổ, khửu tay, vai, hông, đầu gối, cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao gối.
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 8nh)
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về sự kì diệu của nước, ngày tết Hàn Thực, ngày và đêm, thời tiết các mùa trong năm.
- MT43: Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương. (MT43)
- MT65: Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. (MT65)
	MT43
 MT65

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu (Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
- Thơ: Cầu vồng
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Truyện: Sự tích ngày và đêm ( Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
- Thơ: Nắng (Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)
	MT58

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ phân biệt rõ nét về chiều rộng của 2 đối tượng. Sử dụng đúng từ: “Rộng hơn - hẹp hơn”
	Làm quen với toán
Phân loại thành 2 nhóm theo dấu hiệu chiều rộng
	Làm quen với toán
Ôn đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	Làm quen với toán
Ôn xếp xen kẽ theo dấu hiệu hình dạng và màu sắc
	

	
	T4
	Âm nhạc
- NDTT: VTTP: Cho tôi đi làm mưa với
- NDKH: + NH: Mưa rơi
- TCÂN: Ai đoán giỏi
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng
- TCVĐ: Bắt bướm
	Âm nhạc
- VĐMH: Trời nắng- trời mưa
- TCÂN: Tiếng hát của ai
- NH: Nắng sớm
	Vận động
- VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
- TC: Bóng tròn to
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa và tô màu đám mây (Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Nặn bánh trôi (Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ ông mặt trời (Đề tài) (MT58)
	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái (Đề tài)
	

	
	T6
	Khám phá
KPXH: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Khám phá
KPKH: Xe đạp 

	Khám phá
KPKH: Một số biển báo giao thông
	Khám phá
KPKH: Đèn đỏ- đèn xanh 
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Đi dạo. HĐ lao động: Nhổ cỏ cho sân sau. Quan sát: Cổng trường mầm non, các lớp cùng khối mẫu giáo bé, khu vận động, khu vườn cổ tích, thời tiết, bầu trời ban ngày, cây bách tán, quang cảnh sân trường, đu quay, cây hoa giấy, cây lộc vừng, cây ổi, cây bưởi, cây hoa sữa, nhà bóng, cây phượng, cây sấu, cây hoa giấy, vườn rau.
- TCVĐ: Trời nắng- trời mưa, trời tối- trời sáng, trời mưa, bóng tròn to, lộn cầu vồng, cáo và thỏ, nhảy lò cò, bắt bướm, tìm bạn, bong bóng xà phòng, dung dăng dung dẻ, chi chi chành chành, nu na nu nống, 2 con chim xinh,tập tầm vông, tung bóng, quả trứng tròn, chơi các trò chơi ở khu dân gian.
- Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo. Giao lưu các TCVĐ cùng lớp C1
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc âm nhạc: Nghe và chơi một số nhạc cụ dân tộc gần gũi ( T2); Góc tạo hình: Tô màu cổng làng bé ( T1), Xem tranh ảnh, sách báo về Bác Hồ ( T3)
- Các góc khác :
+ Bác sĩ: Khám sức khỏe cho bệnh nhân
+ Góc học tập: Ôn các hình học, chắp ghép các hình học, đếm số lượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng,...
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách báo về Bác Hồ, kể truyện theo tranh,...
+ Góc kỹ năng tự phục vụ: Gấp khăn, soi gương chải tóc, buộc dây nơ.
+ Góc khám phá: Cho trẻ thí nghiệm sự biến đổi màu sắc.
+ Góc tạo hình: Tô màu lá cờ Việt Nam, vẽ theo ý thích,...
+ Góc gia đình: Tổ chức sinh nhật, đi mua sắm làm món ăn hàng ngày
* Thứ 3: - Hoạt động lao động: Lau đồ chơi cầu trượt ( T1)
              - Hoạt động giao lưu với lớp C1: TC kéo co ( T2)
	MT56, MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng với sức khỏe. Nghe kể chuyện “ Ai cho trái ngọt”
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi…;
	

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn: Đeo khẩu trang phòng dịch đúng cách, rửa tay đúng quy trình, cách mặc áo phông cộc, cách mặc quần cộc.
- HD chơi trò chơi: Ô tô và chim sẻ, đèn xanh- đèn đỏ, nhảy qua suối nhỏ, đoàn tàu tí xíu, chèo thuyền
- MT18 Cân nặng: Trẻ trai: 12,7 – 21,2 kg; Trẻ gái: 12,3 – 21,5kg (MT18)
- Thơ: Nắng, nắng bốn mùa, truyện "Giọt nước tí xíu, sự tích ngày và đêm" ...
- Bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, mưa rơi ...
- Đọc đồng dao: Chi chi chành chành, tập tầm vông…
- MT66: Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ. (MT66)
- Làm vở TCHT: Bài trang số: 19 - T1, trang 24 - T2, trang 3 - T3. Làm vở bé chăm ngoan - T4. Chơi theo ý thích.
- MT19: Chiều cao: Trẻ trai: 94,4 – 111,7cm, Trẻ gái: 94,1 – 111,3cm (MT19)
- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	MT 18
MT 66
MT 19

	Chủ đề - Sự kiện
	Sự kỳ diệu của nước
	Bé với Tết Hàn Thực
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Bé với biến đổi khí hậu
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